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 Văn Ưu
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1 Trường Tiểu Ngọc Cầm 1103 001301004357 Nữ 19/6/2001 Đống Đa - Hà Nội Kinh KV3 11.33 4.50 0.00 15.83
2 Nguyễn Thị PhươngDung 1106 272820452 Nữ 12/5/2001 Trảng Bom - Đồng Nai Kinh KV2 NT 14.00 6.50 0.50 21.00
3 Đỗ Hoàng Hà 1108 001301014932 Nữ 20/11/2001 Thanh Trì - Hà Nội Kinh KV2 14.00 7.50 0.25 21.75
4 Vũ Hồng Hạnh 1109 001301006240 Nữ 15/8/2001 Sơn Tây - Hà Nội Kinh KV2 10.89 6.50 0.25 17.64
5 Nguyễn Ngọc Huyền 1114 001301005752 Nữ 9/4/2001 Thanh Trì - Hà Nội Kinh KV3 10.00 6.75 0.00 16.75
6 Lê Thị Trúc Linh 1116 044301003202 Nữ 20/12/2001 Bố Trạch - Quảng Bình Kinh KV2 11.00 7.75 0.25 19.00
7 Phạm Khánh Linh 1117 001300003244 Nữ 10/12/2000 Hoàn Kiếm - Hà Nội Kinh KV3 10.89 6.00 0.00 16.89
8 Trần Mai Linh 1118 037301005848 Nữ 21/1/2001 Cầu Giấy - Hà Nội Kinh KV3 15.33 7.00 0.00 22.33
9 Ngô Thị Tuyết Mai 1121 061127100 Nữ 22/12/2001 Lục Yên - Yên Bái Kinh KV1 13.33 7.50 0.75 21.58
10 Nguyễn Phương Mai 1122 001301022275 Nữ 1/8/2001 Chương Mỹ - Hà Nội Kinh KV2 12.67 6.50 0.25 19.42
11 Tăng Thị Tuyết Mai 1123 030301010914 Nữ 6/1/2001 Thanh Hà - Hải Dương Kinh KV2 NT 10.00 7.00 0.50 17.50
12 Trần Thiên Hà Mi 1124 001301019044 Nữ 15/8/2001 Ba Đình - Hà Nội Kinh KV3 16.00 7.25 0.00 23.25
13 Nguyễn Tường Minh 1125 001301005305 Nữ 27/3/2001 Đống Đa - Hà Nội Kinh KV3 16.33 8.50 0.00 24.83
14 Ong Hải Nhi 1128 001301009267 Nữ 14/11/2001 Hoàn Kiếm - Hà Nội Kinh KV3 10.33 7.75 0.00 18.08
15 Ngô Thúy Quỳnh 1131 001300031673 Nữ 1/11/2000 Hoàn Kiếm - Hà Nội Kinh KV3 11.11 6.00 0.00 17.11
16 Đỗ Phương Thảo 1133 001301000977 Nữ 20/1/2001 Tây Hồ - Hà Nội Kinh KV3 14.00 8.50 0.00 22.50
17 Dương Trần PhươngThảo 1134 001301032982 Nữ 10/11/2001 Sóc Sơn - Hà Nội Kinh KV2 NT 10.00 6.75 0.50 17.25
18 Đỗ Thu Thủy 1135 031898231 Nữ 15/2/1996 Hồng Bàng - Hải Phòng Kinh KV3 12.67 6.00 0.00 18.67
19 Đào Cẩm Tú 1139 031199001733 Nữ 28/3/1999 Lê Chân - Hải Phòng Kinh KV3 12.67 6.50 0.00 19.17
20 Vũ Hồng Bảo Uyên 1142 034301000063 Nữ 13/4/2001 Hoàng Mai - Hà Nội Kinh KV3 10.67 5.25 0.00 15.92
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